
Địa điểm thi: Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

2 Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Ngày  thi: Thứ 7 ngày 23/04/2016

Thời Gian thi: Ca1 : 08:00 - 11:00 Ca 2: 13h30 - 16h30

STT Ngày sinh Lớp Trường Quận Môn 1 Môn 2
Phòng 

thi
Ca thi Thời gian thi

1 Diec My Thanh 27-Dec-05 5/1 Qui Đức Bình Chánh CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

2 Truong Gia Lam 04-Dec-05 5/1 Qui Đức Bình Chánh CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

3 Dang Quoc Huy 25-Feb-05 5/6 Bình Tân Bình Tân CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

4 Nguyen Thanh Dat 09-Feb-05 5/1 Bình Tân Bình Tân CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

5 Pham Le Vi 30-May-05 5/1 Lê Công Phép Bình Tân CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

6 Pham Thanh Quan 19-Mar-05 5/1 Hoàng Văn Thụ Gò Vấp CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

7 Tran Ngoc Anh Huy 01-Feb-05 5/7 Phan Chu Trinh Gò Vấp CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

8 Cao Thanh Hieu 10-Sep-05 5/8 Võ Thị Sáu Gò vấp CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

9 Le Minh Nhat 14-Feb-05 5B Thới Tam Hóc Môn CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

10 Nguyen Dang Dang Khoa 08-Mar-05 5A Lê Lợi Nhà Bè CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

11 Pham Dang Khoa 15-Feb-06 4/1 Lê Quang Định Nhà Bè CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

12 Pham Tran Thanh Truc 11-Mar-05 5 Nguyễn Khuyến Q.12 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

13 Ngo Duc Nhat Tam 23-Oct-05 5/2 Nguyễn Thái Bình Q.12 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

14 Nguyen Ha Minh Dung 19-Jan-05 5/1 Trương Định Q.12 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

15 Nguyen Ho Minh Khuong 06-Sep-05 5/1 Trương Định Q.12 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

16 Quach Gia Bao  5-Apr-05 5/1 Trương Định Q.12 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

Họ tên
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STT Ngày sinh Lớp Trường Quận Môn 1 Môn 2
Phòng 

thi
Ca thi Thời gian thiHọ tên

17 Dinh Ngoc Bao 01-Sep-06 4/3 Bàu Sen Q.5 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

18 Tran Mai Khanh 21-Nov-05 5/4 Bàu Sen Q.5 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

19 Trinh Gia Phuc 21-Jan-05 5/2 Bàu Sen Q.5 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

20 Pham Tran Anh Khoa 09-Apr-05 5/2 Chính Nghĩa Q.5 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

21 Ha Phi Ngoc Bich 26-Mar-05 5/3 Lê Đình Chinh Q.5 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

22 Tran Thai An 19-May-05 5/2 Minh Đạo Q.5 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

23 Huynh Duc Quoc 08-Jan-05 5/3 Phạm Hồng Thái Q.5 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

24 Vo Khanh Tran 16-Apr-05 5/1 Phạm Văn Chí Q.6 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

25 Ho Duc Nhan Thien 30-May-05 5/2 Nguyễn Thị Định Q.7 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

26 Le Phuong Thao Vy 27-Apr-05 5/10 Bông Sao Q.8 CF LO PM1 CA 1 8:00-11:00

27 Nguyen Dang Hoai Nhien 03-Oct-05 5/2 Hồ Văn Huê Phú Nhuận CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

28 Pham Nhat Linh 04-Aug-05 5/2 Lạc Long Quân Q.11 CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

29 La Pham Bao Khanh 29-Jun-05 5/4 An Khánh Q.2 CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

30 Tran Khai 17-Apr-05 5/5 An Khánh Q.2 CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

31 Le Nguyen Khang 27-Oct-05 5/1 Giồng Ông Tố Q.2 CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

32 Nguyen Nhat Anh Thu 06-Feb-05 5A Đinh Tiên Hoàng Q.9 CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

33 Pham Gia Huy 15-Jan-06 4A Đinh Tiên Hoàng Q.9 CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

34 Tran Anh Kiet 13-Sep-05 5A Đinh Tiên Hoàng Q.9 CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

35 Hoang Xuan Phuoc 21-Feb-05 5/2 Lê Văn Việt Q.9 CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

36 Tran Trinh Khanh Ly 06-May-05 5/1 Long Bình Q.9 CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

37 Tran Duc Minh Khoi 25-Mar-05 5/2 Nguyễn Văn Bá Q.9 CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

38 Nguyen Duy Khang 01-Mar-05 5/8 Phước Bình Q.9 CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

39 Nguyen Hoang Quan 13-Mar-06 4/1 Bành Văn Trân Tân Bình CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

40 Vuong Thanh Uyen 14-May-05 5/1 Hoàng Văn Thụ Tân Bình CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

41 Nguyen Ngoc Thanh Duoc 02-Jan-05 5/3 Lạc Long Quân Tân Bình CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

42 Nguyen Ngoc Quyet 05-Oct-05 5/5 Nguyễn Thanh Tuyền Tân Bình CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

43 Hoang Nguyen Chi Tung 15-Jan-05 5/1 Phú Thọ Hòa Tân Bình CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00Page 2



STT Ngày sinh Lớp Trường Quận Môn 1 Môn 2
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thi
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44 Hoang Minh Tri 15-Jan-05 5/1 Tân Trụ Tân Bình CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

45 Tran Luong Cat Tuong 15-Sep-05 5/3 Tân Trụ Tân Bình CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

46 Cao Nguyen Phuong Vy 11-May-05 5/7 Phan Chu Trinh Tân Phú CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

47 Nguyen Ngoc Bao Tran 07-Sep-06 4/8 Phan Chu Trinh Tân Phú CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

48 Nguyen Minh Huy 12-Feb-05 5/2 Tân Sơn Nhì Tân Phú CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

49 Nguyen Tan Huy Khoi 11-Jan-05 5/1 Tân Sơn Nhì Tân Phú CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

50 Cao Vu Hoang Long 07-May-05 5/3 Nguyễn Văn Nở Thủ Đức CF LO PM2 CA 1 8:00-11:00

51 Nguyen Lan Chi 01-Jan-06 4/1 Mùa Xuân Bình Thạnh CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

52 Trieu Thai Anh Thu 08-Nov-05 5/1 Mùa Xuân Bình Thạnh CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

53 Nguyen Pham Thuy Linh 30-Jan-06 4/8 Nguyễn Đình Chiểu Bình Thạnh CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

54 Nguyen Phan Quynh Anh 29-Apr-06 4/2 Nguyễn Đình Chiểu Bình Thạnh CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

55 Nguyen Thien Thuy Nhi 24-Sep-05 5/1 Nguyễn Đình Chiểu Bình Thạnh CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

56 Truong Nguyen Minh Hieu 23-Jan-05 5/1 Nguyễn Đình Chiểu Bình Thạnh CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

57 Nguyen Dinh Nam Phuong 22-Oct-05 5/2 Nguyễn Trọng Tuyển Bình Thạnh CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

58 Mai Van Khanh 03-Apr-05 5/1 Phù Đổng Bình Thạnh CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

59 Nguyen Tran Phuong Nam 16-Jan-05 51 Tầm Vu Bình Thạnh CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

60 Ha Bao Kha 05-Aug-05 5/1 Thạnh Mỹ  Tây Bình Thạnh CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

61 Nguyen Tuan Kiet 22-Apr-05 5/1 Yên Thế Bình Thạnh CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

62 Le Quoc Phong 16-Jan-05 5/3 Đuốc Sống Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

63 Nguyen Cong Hieu 07-Aug-05 5/1 Đuốc Sống Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

64 Le Dong Nguyen 16-Feb-06 4/3 Hòa Bình Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

65 Nguyen Thanh Vinh 07-Aug-05 5/3 Hòa Bình Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

66 Tran Vu Bao Ngoc 27-Apr-05 5/5 Hòa Bình Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

67 Nguyen Minh Kieu 02-Aug-05 5/5 Kết Đoàn Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

68 Chung Nguyen Huynh Khang 19-Jun-05 5/1 Lương Thế Vinh Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

69 Hua Thien Phat 25-Jun-05 5/2 Lương Thế Vinh Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

70 Le Quang Thanh Quoc 25-Jul-05 5/2 Lương Thế Vinh Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30Page 3
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thi
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71 Nguyen Minh Kien Quoc 01-Jun-05 5/4 Lương Thế Vinh Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

72 Nguyen Ngoc Hung Phat 13-Jun-05 5/2 Lương Thế Vinh Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

73 Tran Ngoc Cat Tuong 22-Jan-06 4/6 Lương Thế Vinh Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

74 Vo Viet Huy 27-Sep-05 5/4 Lương Thế Vinh Q.1 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

75 Nguyen Phuc Chuong 13-Jan-05 5/2 Phan Đình Phùng Q.3 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

76 Nguyen Thi Thanh Tam 10-Jul-05 5/3 Phan Đình Phùng Q.3 CF LO PM1 CA 2 13:30-16:30

77 Bui Quang Anh Tuan 31-Aug-05 5/1 Khai Minh Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

78 Hoang Kim Cuong 20-Oct-05 5/1 Khai Minh Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

79 Huynh Huy Hoang 05-Feb-05 5/1 Khai Minh Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

80 Nguyen Dai Thien An 03-Jun-05 5/3 Khai Minh Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

81 Pham Hoang Minh Chau 22-Jun-05 5/3 Khai Minh Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

82 Pham Le Quoc Viet 07-Dec-05 5/5 Khai Minh Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

83 Truong Quoc Cuong 01-Mar-05 5/2 Khai Minh Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

84 Vu Ngoc Bao Chau 23-Feb-05 5/4 Khai Minh Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

85 Do Tri Toan 23-Sep-05 5/4 Lê Ngọc Hân Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

86 Ho Nguyen Nguyen Hy 26-Jan-05 5/3 Lê Ngọc Hân Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

87 Nguyen Bao Nghi 22-Aug-05 5/2 Lê Ngọc Hân Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

88 Nguyen Le Hong Minh 28-Jul-05 5/7 Lê Ngọc Hân Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

89 Nguyen Tuan Khang 11-Mar-05 5/1 Lê Ngọc Hân Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

90 Do Ngoc Nam Phuong 21-Jan-05 5/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

91 Le Nguyen Bao Huy 23-Feb-05 5/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

92 Nguyen Khac Hong Hai 12-Apr-05 5/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

93 Nguyen Quynh Anh 12-Mar-06 4/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

94 Tran Quy Trong Duc 02-Mar-05 5/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

95 Tran Gia Huan 01-Feb-05 5/3 Nguyễn Huệ Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

96 Do Gia Hy 31-Jan-05 5/1 Quốc Tế Việt-Úc (VAS) Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

97 Ho Thao Ngoc 11-Jan-05 5/1 Quốc Tế Việt-Úc (VAS) Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30Page 4
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98 Ho Tue Nha 17-May-06 4/1 Quốc Tế Việt-Úc (VAS) Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

99 Nguyen Minh To Van 16-Jul-05 5/1 Quốc Tế Việt-Úc (VAS) Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

100 Ho Vu Minh Khang 19-May-05 Năm C2 Trần Hưng Đạo Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30

101 Nguyen Minh Tri 25-Aug-05 Năm C3 Trần Hưng Đạo Q.1 CF LO PM2 CA 2 13:30-16:30
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